
STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Bùi An 31/05/2019 Nam Họa Mi

2 Phạm Khải An 04/08/2019 Nam Họa Mi

3 Phạm Mai Anh 02/05/2019 Nữ Họa Mi

4 Phạm Khánh Chi 12/03/2019 Nữ Họa Mi

5 Ngô Chấn Dương 09/05/2019 Nam Họa Mi

6 Đinh Hà Bảo Hân 12/01/2019 Nữ Họa Mi

7 Phí Nguyễn Tường Hân 21/05/2019 Nữ Họa Mi

8 Đinh Hà Bảo Hân 12/01/2019 Nữ Họa Mi

9 Huỳnh Gia Huy 20/06/2019 Nam Họa Mi

10 Trần Trung Kha 15/01/2019 Nam

11 Đàm Phúc Khang 02/09/2019 Nam Họa Mi

12 Võ Kiều Khang 07/05/2019 Nam Họa Mi

13 Trần Nguyễn Anh Khoa 18/03/2019 Nam Họa Mi

14 Huỳnh Phúc Nguyên Khôi 08/04/2019 Nam Họa Mi

15 Nguyễn Hoàng Đăng Khôi 13/02/2019 Nam Họa Mi

16 Lê Minh Lâm 03/11/2019 Nam Họa Mi

17 Huỳnh Bảo Long 29/03/2019 Nam Họa Mi

18 Nguyễn Hoàng Gia Nghi 04/05/2019 Nữ Họa Mi

Giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Tú (0906238224)
           Trần Thị Pha Lê (0779181119)
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19 Nguyễn Trần Đăng Nguyên 09/10/2019 Nam Họa Mi

20 Đoàn vy Oanh 07/03/2019 Nữ Họa Mi

21 Nguyễn Huỳnh Chiêu Phong 23/11/2019 Nam Họa Mi

22 Phạm Minh Thành 10/05/2019 Nam Họa Mi

23 Nguyễn Minh Thư 28/03/2019 Nữ Họa Mi

24 Trần Phúc Khánh Tiên 22/07/2019 Nữ Họa Mi

25 Nguyễn Công Trí 04/01/2019 Nam Họa Mi

26 Nguyễn Thị Tâm Ý 11/11/2019 Nữ Họa Mi
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Đoàn Ngọc Quỳnh An 12/03/2019 Nữ Sơn Ca

2 Ngô Hoàng Thiên Ân 09/10/2019 Nam Sơn Ca

3 Trần Đăng Anh 14/05/2019 Nam Sơn Ca

4 Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi 07/01/2019 Nữ Sơn Ca

5 Nguyễn Minh Hải 20/05/2019 Nam Sơn Ca

6 Lương Khả Hân 30/05/2019 Nữ Sơn Ca

7 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 11/10/2019 Nữ Sơn Ca

8 Đinh Nguyễn Gia Hưng 09/06/2019 Nam Sơn Ca

9 Nguyễn Quang Khải 08/10/2019 Nam Sơn Ca

10 Đặng Gia Khang 19/01/2019 Nam Sơn Ca

11 Vòng Minh Khang 19/04/2019 Nam Sơn Ca

12 Nguyễn Phạm Đăng Khoa 07/03/2019 Nam Sơn Ca

13 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 13/10/2019 Nam Sơn Ca

14 Lương Ngọc Nhã Kỳ 24/02/2019 Nữ Sơn Ca

15 Lê Hoàng Tuệ Lâm 27/03/2019 Nữ Sơn Ca

16 La Hinh Nghi 03/01/2019 Nữ Sơn Ca

17 Trần Nguyễn Ánh Ngọc 26/05/2019 Nữ Sơn Ca

18 Nguyễn Khải Nhi 28/02/2019 Nữ Sơn Ca

Giáo viên: Nguyễn Thị Thanh Hồng (0988997080)
           Nguyễn Thị Lan (0378204207)      
         Nguyễn Thị Sương (0983256874)
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19 Đặng Lê Tấn Phát 26/04/2019 Nam Sơn Ca

20 Đinh Nguyễn Nguyên Phong 20/07/2019 Nam Sơn Ca

21 Giang Nhất Thiên 13/07/2019 Nam Sơn Ca

22 Đặng Minh Thư 25/03/2019 Nữ Sơn Ca

23 Đỗ Thủy Tiên 18/07/2019 Nữ Sơn Ca

24 Đoàn Anh Tuấn 06/12/2019 Nam Sơn Ca

25 Huỳnh kim Yến 26/07/2019 Nữ Sơn Ca
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Ngô Nguyễn Trường An 27/07/2018 Nam Mầm 1

2 Nguyễn Dương Bảo Anh 08/02/2018 Nữ Mầm 1

3 Lê Đức Tuấn Anh 20/01/2018 Nam Mầm 1

4 La Mộc Cát 14/02/2018 Nữ Mầm 1

5 Long Minh Châu 29/07/2018 Nữ Mầm 1

6 Tăng Bảo Diệp 11/09/2018 Nữ Mầm 1

7 Đặng Thanh Hải 06/02/2018 Nam Mầm 1

8 Hồ Hoài Hương 11/03/2018 Nữ Mầm 1

9 Nguyễn Huỳnh Minh Hy 18/01/2018 Nam Mầm 1

10 Phan Huỳnh Minh Khang 16/01/2018 Nam Mầm 1

11 Nguyễn Phúc Khiêm 06/10/2018 Nam Mầm 1

12 Nguyễn Đăng Khôi 05/06/2018 Nam Mầm 1

13 Phạm Trung Kiên 22/11/2018 Nam Mầm 1

14 Nguyễn Lâm 03/04/2018 Nam Mầm 1

15 Đặng Ngọc Khánh Mi 19/04/2018 Nữ Mầm 1

16 Võ Phạm Diễn My 01/12/2018 Nữ Mầm 1

17 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 08/08/2018 Nữ Mầm 1

18 Tăng Tuệ Nghi 11/07/2018 Nữ Mầm 1

Giáo viên: Trương Khánh Vân (0974379136)
                         Lê Trần Thụy Hải Nhân (0938416386)

           Dương Thị Quí (0799954671)
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19 Phạm Ngọc An Nhiên 13/06/2018 Nữ Mầm 1

20 Trần Doãn Phát 17/10/2018 Nam Mầm 1

21 Nguyễn Minh Phúc 03/10/2018 Nam Mầm 1

22 Nguyễn Đông Quân 11/04/2018 Nam Mầm 1

23 Nguyễn Ngọc Phú Quý 19/08/2018 Nam Mầm 1

24 Huỳnh Lê Minh Thảo 20/11/2018 Nữ Mầm 1

25 Nguyễn Đức Tín 05/02/2018 Nam Mầm 1

26 Vương Nhật Vy 29/05/2018 Nữ Mầm 1
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Nguyễn Phúc An 20/08/2018 Nam Mầm 2

2 Lâm Vi Anh 09/09/2018 Nữ Mầm 2

3 Dương Hà Tuấn Anh 23/10/2018 Nam Mầm 2

4 Phan Ngọc Bảo Châu 25/03/2018 Nữ Mầm 2

5 Phan Nguyễn Thảo Chi 30/12/2018 Nữ Mầm 2

6 Đào Phương Dung 02/11/2018 Nữ Mầm 2

7 Nguyễn Gia Hân 18/10/2018 Nữ Mầm 2

8 La Gia Huy 20/12/2018 Nam Mầm 2

9 Nguyễn Minh Kha 13/02/2018 Nam Mầm 2

10 Nguyễn Phúc Khang 10/08/2018 Nam Mầm 2

11 Đặng Nguyễn Minh Khoa 29/11/2018 Nam Mầm 2

12 Phùng Anh Khôi 02/01/2018 Nam Mầm 2

13 Nguyễn Anh Kiệt 09/11/2018 Nam Mầm 2

14 Huỳnh Ngọc Khánh Linh 08/12/2018 Nữ Mầm 2

15 Nguyễn Đức Minh 15/02/2018 Nam Mầm 2

16 Tạ Trần Hà My 21/07/2018 Nữ Mầm 2

17 Nguyễn Kim Ngân 18/08/2018 Nữ Mầm 2

18 Nguyễn Bảo Ngọc 22/08/2018 Nữ Mầm 2

Giáo viên: Nguyễn Thị Khánh Thi (0974927978)
                        Lâm Mộng Linh (0359796161)                

       Dương Thị Quí (0799954671)
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19 Võ Trần An Nhiên 06/08/2018 Nữ Mầm 2

20 Cao Minh Phát 08/10/2018 Nam Mầm 2

21 Ngũ Huỳnh Thiên Phúc 11/04/2018 Nam Mầm 2

22 Nguyễn Đình Quân 04/07/2018 Nam Mầm 2

23 Lâm Đỗ Quyên 25/06/2018 Nữ Mầm 2

24 Phạm Hữu Thiện 22/04/2018 Nam Mầm 2

25 Nguyễn Lê Thùy Trâm 15/11/2018 Nữ Mầm 2

26 Nguyễn Huỳnh Thiên Ý 10/01/2018 Nữ Mầm 2
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Phạm Tuấn An 14/05/2018 Nam Mầm 3

2 Nguyễn Hồ Trâm Anh 03/10/2018 Nữ Mầm 3

3 Đoàn Hoàng Cát Anh 18/08/2018 Nữ Mầm 3

4 Hồ Huỳnh Bảo Châu 10/05/2018 Nữ Mầm 3

5 Phan Nguyễn Thảo Chi 30/12/2018 Nữ Mầm 3

6 Võ Quốc Duy 18/03/2018 Nam Mầm 3

7 Võ Quốc Hưng 28/10/2018 Nam Mầm 3

8 Trần Lê Gia Huy 09/07/2018 Nam Mầm 3

9 Trần Khải 22/12/2018 Nam Mầm 3

10 Võ Duy Khang 01/04/2018 Nam Mầm 3

11 Phạm Hoàng Đăng Khoa 11/11/2018 Nam Mầm 3

12 Phạm Minh Khôi 15/06/2018 Nam Mầm 3

13 Lén Đinh Tuấn Kiệt 24/01/2018 Nam Mầm 3

14 Trần Ánh Linh 11/03/2018 Nữ Mầm 3

15 Nguyễn Nhật Minh 30/01/2018 Nam Mầm 3

16 Hồ Ngọc Hà My 05/07/2018 Nữ Mầm 3

17 Bành Bửu Nghi 16/11/2018 Nữ Mầm 3

18 Lê Tô Hoàng Nhân 18/11/2018 Nam Mầm 3

Giáo viên: Đặng Thị Ngọc Thủy (0934167958)
                      Nguyễn Thị Minh Hiếu (0386855175)

                 Thái Thị Trang Thảo (0907797896)
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19 Tiêu Bội Như 28/04/2018 Nữ Mầm 3

20 Võ Đặng Thái Phong 17/05/2018 Nam Mầm 3

21 Hồ Võ Hoàng Phúc 23/07/2018 Nam Mầm 3

22 Trần Đại Quang 19/09/2018 Nam Mầm 3

23 Trần Ngọc Xuân Quỳnh 04/03/2018 Nữ Mầm 3

24 Cao Hữu Thịnh 18/01/2018 Nam Mầm 3

25 Lê Phạm Ngọc Trâm 08/04/2018 Nữ Mầm 3
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Lê Thiên Ân 20/01/2018 Nam Mầm 4

2 Phạm Minh Anh 12/10/2018 Nữ Mầm 4

3 Lưu Gia Bảo 15/01/2018 Nam Mầm 4

4 Phạm Ngọc Bảo Châu 27/03/2018 Nữ Mầm 4

5 Trần Quang Đạt 12/11/2018 Nam Mầm 4

6 Lê Thanh Hà 11/12/2018 Nữ Mầm 4

7 Thạch Phan Gia Hưng 05/07/2018 Nam Mầm 4

8 Lâm Thanh Huy 27/02/2018 Nam Mầm 4

9 Nguyễn Đàm Gia Khang 24/07/2018 Nam Mầm 4

10 Trần Ngọc Bảo Khanh 07/06/2018 Nữ Mầm 4

11 Trần Vĩnh Phúc Khôi 09/09/2018 Nam Mầm 4

12 Nguyễn Thiên Khôi 29/01/2018 Nam Mầm 4

13 Lưu Ngọc Y Lam 12/11/2018 Nữ Mầm 4

14 Nguyễn Thị Tú Linh 27/04/2018 Nữ Mầm 4

15 Trương Khánh My 24/07/2018 Nữ Mầm 4

16 Nguyễn Đình Nhật Nam 02/01/2018 Nam Mầm 4

17 Đỗ Trần Khánh Nghi 24/01/2018 Nữ Mầm 4

18 Thân An Nhiên 01/10/2018 Nữ Mầm 4

Giáo viên: Nguyễn Ngọc Quý (0909381475)
                        Tạ Thị Phương Quỳnh (0938105796)

                    Thái Thị Trang Thảo (0907797896)
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19 Tô Tâm Như 15/03/2018 Nữ Mầm 4

20 Nguyễn Trí Phúc 17/08/2018 Nam Mầm 4

21 Lê Hà Phương 14/10/2018 Nữ Mầm 4

22 Nguyễn Lâm Gia Quý 19/04/2018 Nam Mầm 4

23 Tạ Vĩnh Thái 27/07/2018 Nam Mầm 4

24 Hoàng Đức Tín 26/09/2018 Nam Mầm 4

25 Nguyễn Anh Tuấn 09/02/2018 Nam Mầm 4
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Hoàng Kim An 02/02/2017 Nữ Chồi 1

2 Nguyễn Minh An 23/05/2017 Nữ Chồi 1

3 Đỗ Châu Quỳnh Anh 29/11/2017 Nữ Chồi 1

4 Trần Trâm Anh 10/06/2017 Nữ Chồi 1

5 Trần Khánh  Chi 13/05/2017 Nữ Chồi 1

6 La Hân Di 28/04/2017 Nữ Chồi 1

7 Trừ Gia  Hân 01/03/2017 Nữ Chồi 1

8 Quách Gia Hân 22/02/2017 Nữ Chồi 1

9 Vũ Văn Hùng 28/03/2017 Nam Chồi 1

10 Nguyễn Minh Khang 28/02/2017 Nam Chồi 1

11 Nguyễn Ngọc Đăng Khôi 03/03/2017 Nam Chồi 1

12 Đỗ Cao Anh Kiệt 11/04/2017 Nam Chồi 1

13 Đặng Trí Lâm 16/04/2017 Nam Chồi 1

14 Hoàng Long 05/06/2017 Nam Chồi 1

15 Lữ Quốc Minh 30/03/2017 Nam Chồi 1

16 Nguyễn Bảo Nam 30/04/2017 Nam Chồi 1

17 Đỗ Ngọc Phương Nghi 26/04/2017 Nữ Chồi 1

18 Đặng Kim Gia Ngọc 17/12/2017 Nữ Chồi 1

Giáo viên: Đỗ Thị Thanh Hải (0908458820)
                             Nguyễn Triệu Kiều Diễm (0907306511)

                   Đỗ Thị Xuân Bình (0902719407)
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19 Nguyễn Xuân Nguyễn 11/01/2017 Nam Chồi 1

20 Nguyễn Xuân Nhi 02/08/2017 Nữ Chồi 1

21 Ngô Thanh Phong 14/02/2017 Nam Chồi 1

22 Nguyễn Trọng Phúc 19/06/2017 Nam Chồi 1

23 Lưu Vũ Minh Phúc 17/08/2017 Nam Chồi 1

24 Đỗ Hữu Quân 29/01/2017 Nam Chồi 1

25 Nguyễn Khánh Quỳnh 30/04/2017 Nữ Chồi 1

26 Nguyễn Trần Khiết Tâm 21/02/2017 Nữ Chồi 1

27 Nhan Phước Thành 11/07/2017 Nam Chồi 1

28 Ôn Trường Thịnh 05/08/2017 Nam Chồi 1

29 Ngô Ngọc Khả Trân 20/08/2017 Nữ Chồi 1

30 Trần Minh Triết 01/04/2017 Nam Chồi 1

31 Lê Trần Thanh Vy 26/11/2017 Nữ Chồi 1
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Phan Khải An 18/04/2017 Nữ Chồi 2

2 Phạm Lê Quỳnh An 06/12/2017 Nữ Chồi 2

3 Phạm Phương Anh 08/08/2017 Nữ Chồi 2

4 Lê Quỳnh Anh 07/02/2017 Nữ Chồi 2

5 Vũ Hoàng Kim Chi 13/03/2017 Nữ Chồi 2

6 Nguyễn Đức Duy 04/08/2017 Nam Chồi 2

7 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 15/01/2017 Nữ Chồi 2

8 Trần Đức Trọng Hiếu 20/05/2017 Nam Chồi 2

9 Nguyễn Đặng Bách Huy 10/09/2017 Nam Chồi 2

10 Lê Nguyễn Minh Khang 17/05/2017 Nam Chồi 2

11 Khưu Thị Ngọc Khuê 23/10/2017 Nữ Chồi 2

12 Phạm Vĩnh Kỳ 22/09/2016 Nam Chồi 2

13 Nguyễn Hoàng Lâm 11/06/2017 Nam Chồi 2

14 Trần Kim Long 18/07/2017 Nam Chồi 2

15 Chung Hào Minh 21/10/2017 Nam Chồi 2

16 Đoàn Ngọc Bảo Ngân 15/02/2017 Nữ Chồi 2

17 Lưu Bảo Nghi 17/05/2017 Nữ Chồi 2

18 Trần Hà Bảo Ngọc 24/11/2017 Nữ Chồi 2

Giáo viên: Trần Thị Hường (0964470809)
               Trần Thị Mây (0985814508)

                       Đỗ Thị Xuân Bình (0902719407)
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19 Đặng Thiện  Nhân 12/06/2017 Nam Chồi 2

20 Bành Hiểu Nhiên 24/03/2017 Nữ Chồi 2

21 Nguyễn Huỳnh Hy Phong 28/08/2017 Nam Chồi 2

22 Lê Hồng Phúc 27/07/2017 Nam Chồi 2

23 Lê Hải Phương 21/03/2017 Nữ Chồi 2

24 Nguyễn Vũ Quân 25/03/2017 Nam Chồi 2

25 Trần Phương Quỳnh 21/06/2017 Nữ Chồi 2

26 Trương Mỹ Tâm 21/07/2020 Nữ Chồi 2

27 Lê Ngọc Anh Thảo 24/08/2017 Nữ Chồi 2

28 Bùi Nguyễn Lan Thy 27/01/2017 Nữ Chồi 2

29 Nguyễn Thanh Trí 10/08/2017 Nam Chồi 2

30 Nguyễn Minh Tuệ 14/07/2017 Nữ Chồi 2

31 Phùng Thiên Ý 25/11/2017 Nữ Chồi 2
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Lê Thị Thanh An 04/05/2017 Nữ Chồi 3

2 Quách Bảo Ân 23/05/2017 Nữ Chồi 3

3 Bùi Ngọc Bảo Anh 15/04/2017 Nữ Chồi 3

4 Phạm Bảo Châu 21/11/2017 Nữ Chồi 3

5 Đỗ Dinh Đạt 02/12/2017 Nam Chồi 3

6 Trần Triệu Duyên 15/08/2017 Nữ Chồi 3

7 Nguyễn Ngô Gia Hân 22/03/2017 Nữ Chồi 3

8 Nguyễn Gia Hân 24/11/2017 Nữ Chồi 3

9 Cao Quang Huy 17/12/2017 Nam Chồi 3

10 Lê Nguyên Khang 27/11/2017 Nam Chồi 3

11 Nguyễn Huy Khương 19/12/2017 Nam Chồi 3

12 Nguyễn Trần Thiên Lam 21/10/2017 Nữ Chồi 3

13 Tô Hoàng Gia  Linh 09/02/2017 Nữ Chồi 3

14 Lê Túc Mạch 10/08/2017 Nam Chồi 3

15 Lê Trần Quang Minh 11/10/2017 Nam Chồi 3

16 Bùi Tuệ Nghi 21/07/2017 Nữ Chồi 3

17 Hậu Trung Nghĩa 30/08/2017 Nam Chồi 3

18 Ngô Thảo Nguyên 13/02/2017 Nữ Chồi 3

Giáo viên: Lê Ngọc Tuyền (0388517405)
                           Trần Thị Hoài Sương (0904552885)

                        Đỗ Thị Xuân Bình (0902719407)
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19 Đỗ Trọng Nhân 14/09/2017 Nam Chồi 3

20 Nguyễn Ngọc An Nhiên 08/03/2017 Nữ Chồi 3

21 Trần Mỹ  Phúc 30/06/2017 Nữ Chồi 3

22 Trương Thiên Phúc 22/10/2017 Nam Chồi 3

23 Ngô Ngọc Quỳnh Phương 08/05/2017 Nữ Chồi 3

24 Trần Quân 31/07/2017 Nam Chồi 3

25 Nguyễn Phương Quỳnh 16/09/2017 Nữ Chồi 3

26 Âu Tri Thanh 22/03/2017 Nam Chồi 3

27 Nguyễn Văn Phúc Thiên 18/10/2017 Nam Chồi 3

28 Đặng Tấn Tiến 23/03/2017 Nam Chồi 3

29 Thân Đức Trí 21/02/2017 Nam Chồi 3

30 Dương Gia Tuệ 10/08/2017 Nữ Chồi 3

31 Trần Ngọc Như Ý 22/03/2017 Nữ Chồi 3
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Đàm Khánh An 03/12/2017 Nữ Chồi 4

2 Trần Ân 29/04/2017 Nam Chồi 4

3 Trầm Ngọc Anh 21/12/2017 Nữ Chồi 4

4 Long Bảo Châu 16/03/2017 Nữ Chồi 4

5 Quách Gia Đạt 03/09/2017 Nam Chồi 4

6 Ôn Nhã Hân 11/05/2017 Nữ Chồi 4

7 Đặng Thanh Phúc Hân 31/08/2017 Nữ Chồi 4

8 Trần Khải Hoàng 21/04/2017 Nam Chồi 4

9 Ngô Nguyên Khang 17/08/2017 Nam Chồi 4

10 Phạm Trần Bảo  Khánh 16/06/2017 Nam Chồi 4

11 Lai Chí  Kiên 02/09/2017 Nam Chồi 4

12 Châu Chí  Lâm 24/07/2017 Nam Chồi 4

13 Tần Dư Lộc 28/03/2017 Nam Chồi 4

14 Trần Nguyệt  Mẫn 31/03/2017 Nữ Chồi 4

15 Tống Hào Nam 28/08/2017 Nam Chồi 4

16 Trần Ngọc Phương Nghi 08/12/2017 Nữ Chồi 4

17 Phạm Như  Ngọc 18/08/2017 Nữ Chồi 4

18 Bùi Quách Phương Nguyên 13/10/2017 Nữ Chồi 4

Giáo viên: Võ Trần Tường Vi (0908866993)
                Bùi Thị Mỹ Yên (0355550711)

                   Đỗ Thị Xuân Bình (0902719407)
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19 Nguyễn Bảo Nhi 15/08/2017 Nữ Chồi 4

20 Trần Ngọc An Nhiên 21/06/2017 Nữ Chồi 4

21 Lê Gia Phúc 29/06/2017 Nam Chồi 4

22 Lê Nguyễn Hoàng Phúc 22/05/2017 Nam Chồi 4

23 Đỗ Anh Quân 15/06/2017 Nam Chồi 4

24 Dương Đại Quang 22/09/2017 Nam Chồi 4

25 Hồ Minh  Tâm 24/07/2017 Nam Chồi 4

26 Nguyễn Hữu Thanh 07/12/2017 Nam Chồi 4

27 Huỳnh Hạo Thiên 27/10/2017 Nam Chồi 4

28 Trần Nguyễn Ngọc Trà 25/04/2017 Nữ Chồi 4

29 Huỳnh Hữu Triết 12/09/2017 Nam Chồi 4

30 Phạm Phương Vinh 14/09/2017 Nam Chồi 4
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Trương Hoàng Phúc  An 23/05/2016 Nam Lá 1

2 Nguyễn Ngọc Minh Anh 15/05/2016 Nam Lá 1

3 Lê Nguyễn Lan Anh 23/08/2016 Nữ Lá 1

4 Võ Kiều Vy Anh 01/01/2016 Nữ Lá 1

5 Lê Trần Quốc Bảo 24/12/2016 Nam Lá 1

6 Lê Quang Công 11/09/2016 Nam Lá 1

7 Huỳnh Hải  Đăng 02/04/2016 Nam Lá 1

8 Nguyễn Trần Khả Di 06/01/2016 Nữ Lá 1

9 Tăng Minh Duệ 08/12/2016 Nam Lá 1

10 Trương Hoàng Hiếu 22/10/2016 Nam Lá 1

11 Nguyễn Gia Khải 10/10/2016 Nam Lá 1

12 Lương Bảo  Khánh 23/08/2016 Nữ Lá 1

13 Phan Huỳnh Minh  Khôi 24/09/2016 Nam Lá 1

14 Cao Hoàng Kim 16/05/2016 Nữ Lá 1

15 Nguyễn Gia  Linh 21/06/2016 Nữ Lá 1

16 Phùng Hào Mạnh 27/10/2016 Nam Lá 1

17 Nguyễn Xuân Tuấn Minh 10/08/2016 Nam Lá 1

18 Trịnh Kim Mỹ 30/03/2016 Nữ Lá 1

Giáo viên: Đặng Tố Lê (0909836517)
                               Nguyễn Ngọc Minh Tuyền (0355583424)

                           Nguyễn Thị Ngọc Thủy (0972011659)
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19 Bùi Bảo Ngọc 11/08/2016 Nữ Lá 1

20 Huỳnh Bảo Ngọc 30/12/2016 Nữ Lá 1

21 Hồ Huỳnh Bảo  Nhi 26/06/2016 Nữ Lá 1

22 Dương Nguyễn An  Nhiên 30/09/2016 Nữ Lá 1

23 Võ Trường  Phát 28/03/2016 Nam Lá 1

24 Lê Công Bảo  Phúc 15/06/2016 Nam Lá 1

25 Hồ Thiên Phúc 23/08/2016 Nam Lá 1

26 Triệu Nhã  Phương 22/05/2016 Nữ Lá 1

27 Nguyễn Minh Quân 08/11/2016 Nam Lá 1

28 Võ Minh  Tài 02/08/2016 Nam Lá 1

29 Đoàn Minh Thiện 10/04/2016 Nam Lá 1

30 Nguyễn Ngọc Hoài Thư 19/04/2016 Nữ Lá 1

31 Đoàn Sỹ  Thúy 23/03/2016 Nữ Lá 1

32 Nguyễn Minh  Tiến 24/03/2016 Nam Lá 1

33 Trương Tú Trân 07/07/2016 Nữ Lá 1

34 Nguyễn Hoàng Thiên Tuấn 19/10/2016 Nam Lá 1

35 Huỳnh Gia  Tuệ 23/07/2016 Nữ Lá 1

36 Nguyễn Bùi Duy Tường 19/06/2016 Nam Lá 1

37 Phạm Ngọc Tường Vân 06/01/2016 Nữ Lá 1

38 Hồ Ngọc Tường Vy 28/05/2016 Nữ Lá 1

39 Nguyễn Ngọc Như  Ý 21/06/2016 Nữ Lá 1
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Nguyễn Vy  An 14/08/2016 Nữ Lá 2

2 Bùi Công  Anh 18/01/2016 Nam Lá 2

3 Phù Quỳnh Anh 15/11/2016 Nữ Lá 2

4 Nguyễn Lê Hoàng  Bách 08/06/2016 Nam Lá 2

5 Nguyễn Gia Bảo Châu 29/05/2016 Nữ Lá 2

6 Lê Võ Phú  Cường 10/10/2016 Nam Lá 2

7 Đặng Thành Đạt 29/08/2016 Nam Lá 2

8 Phạm Phước  Điền 01/06/2016 Nam Lá 2

9 Nguyễn Đinh  Duy 16/08/2016 Nam Lá 2

10 Lê Gia Hưng 06/09/2016 Nam Lá 2

11 Trần Đình  Khải 16/10/2016 Nam Lá 2

12 Nguyễn Hạo Khiêm 29/09/2016 Nam Lá 2

13 Nguyễn Hoàng Lan Khuê 12/07/2016 Nữ Lá 3

14 Nguyễn Khánh Lam 26/04/2016 Nữ Lá 2

15 Phan Xuân  Lộc 03/08/2016 Nam Lá 2

16 Huỳnh Ái Mi 11/12/2016 Nữ Lá 2

17 Quách Gia Minh 19/02/2016 Nam Lá 2

18 Hậu Mạch Mẫn  Nghi 22/04/2016 Nữ Lá 2

Giáo viên: Nguyễn Thanh Tuyền (0908449373)
                  Nguyễn Thị Kim Thoa (0944113619)

                   Nguyễn Thị Ngọc Thủy (0972011659)
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19 Nguyễn Hoàng Minh  Ngọc 14/01/2016 Nữ Lá 2

20 Nguyễn Thanh Khôi Nguyên 11/08/2016 Nam Lá 2

21 Trần Ngọc Quỳnh Nhi 31/05/2016 Nữ Lá 2

22 Nguyễn Thị Tâm Như 29/09/2016 Nữ Lá 2

23 Nguyễn Lâm Gia Phú 19/04/2016 Nam Lá 2

24 Võ Hoàng  Phúc 07/01/2016 Nam Lá 2

25 Nguyễn Đình Phước 03/06/2016 Nam Lá 2

26 Trần Minh  Phương 14/06/2016 Nữ Lá 2

27 Phan Thanh  Quang 22/07/2016 Nam Lá 2

28 Lý Trương Tuấn Thành 03/08/2019 Nam Lá 2

29 Nguyễn Phúc Thịnh 29/07/2016 Nam Lá 2

30 Bùi Quách Phương  Thư 24/06/2016 Nữ Lá 2

31 Nguyễn Đan Thy 16/04/2016 Nữ Lá 2

32 Phạm Ngô Nhật Tiến 29/02/2016 Nam Lá 2

33 Lê Thanh Trúc 20/07/2016 Nữ Lá 2

34 Nguyễn Huỳnh Anh  Tuấn 16/06/2016 Nam Lá 2

35 Trần Thanh  Tùng 12/08/2016 Nam Lá 2

36 Lê Ngọc Cát Tường 01/06/2016 Nữ Lá 2

37 Nguyễn Trần Hải Văn 12/09/2016 Nữ Lá 2

38 Lê Hoàng Nhật  Vy 21/10/2016 Nữ Lá 2
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Lương Khánh Hồng Ân 26/05/2016 Nam Lá 3

2 Võ Ngọc Bảo  Anh 28/03/2016 Nữ Lá 3

3 Phạm Quỳnh Anh 29/01/2016 Nữ Lá 3

4 Nhữ Bùi Hoàng Bách 11/01/2016 Nam Lá 3

5 Đặng Ngọc Minh Châu 22/06/2019 Nữ Lá 3

6 Nguyễn Phú Cường 17/05/2019 Nam Lá 3

7 Văn Thành Đạt 21/02/2016 Nam Lá 3

8 Bạch Như Đình 05/05/2016 Nữ Lá 3

9 Nguyễn Ánh Duyên 23/08/2016 Nữ Lá 3

10 Âu  Tiến Hưng 11/01/2016 Nam Lá 3

11 Nguyễn Duy Khang 09/01/2016 Nam Lá 3

12 Phạm Xuân Đăng  Khoa 26/04/2016 Nam Lá 3

13 Trương Minh Khôi 03/08/2016 Nam Lá 2

14 Huỳnh Khải Lâm 11/08/2016 Nam Lá 3

15 Trần Tấn  Lộc 10/11/2016 Nam Lá 3

16 Đỗ Xuân Ngọc  Minh 16/03/2016 Nữ Lá 3

17 Trần Thế Minh 15/02/2016 Nam Lá 3

18 Tô Ngọc Phương Nghi 27/12/2016 Nữ Lá 3

Giáo viên: Hoàng Thị Như Ngọc (0378882298)
                         Lê Thị Bích Ngọc Phương (0937561148)

                     Nguyễn Thị Ngọc Thủy (0972011659)
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19 Tăng Bảo  Ngọc 07/01/2016 Nữ Lá 3

20 Nguyễn Phúc Nguyên 01/09/2016 Nam Lá 3

21 Nguyễn Ngọc An Nhiên 17/07/2016 Nữ Lá 3

22 Lâm Phương Như 25/02/2016 Nữ Lá 3

23 Lai Tuấn  Phúc 18/02/2016 Nam Lá 3

24 Nguyễn Duy  Phát 27/02/2016 Nam Lá 4

25 Huỳnh Hữu  Phước 14/04/2016 Nam Lá 3

26 Lý Quốc  Quân 26/02/2016 Nam Lá 3

27 Đặng Đại  Quang 18/10/2016 Nam Lá 3

28 Lê Huỳnh Trang  Thảo 30/01/2016 Nữ Lá 3

29 Nguyễn Hữu Thịnh 12/10/2016 Nam Lá 3

30 Nguyễn Hoàng Minh  Thư 29/04/2016 Nữ Lá 3

31 Hồ Huỳnh Thủy  Tiên 12/01/2016 Nữ Lá 3

32 Võ Tuyết Bảo Trâm 26/04/2016 Nữ Lá 3

33 Nguyễn Huỳnh Thanh Trúc 08/09/2016 Nữ Lá 3

34 Ngô Gia  Tuệ 21/04/2016 Nữ Lá 3

35 Trần Thiên Tường 22/02/2016 Nam Lá 3

36 Vòng Minh Uy 08/10/2016 Nam Lá 3

37 Lê Hồ Quang Vinh 07/06/2016 Nam Lá 3

38 Nguyễn Ngọc Hạ Vy 29/07/2016 Nữ Lá 3
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STT Họ lót Tên Ngày sinh Giới tính Ghi chú

1 Đỗ Mạch Thiên Ân 30/12/2016 Nữ Lá 4

2 Lê Nguyễn Quỳnh Anh 23/08/2016 Nữ Lá 4

3 Phạm Ngọc  Anh 26/01/2016 Nữ Lá 4

4 Nhữ Bùi Thiên Bách 11/01/2016 Nam Lá 4

5 Nguyễn Trần Kim Chi 19/04/2016 Nữ Lá 4

6 Võ Quang  Đại 21/04/2016 Nam Lá 4

7 Trần Nguyễn Gia  Đạt 24/08/2016 Nam Lá 4

8 Huỳnh Nguyễn Hữu Định 27/03/2016 Nam Lá 4

9 Ngô Nguyễn Thanh Hà 21/10/2016 Nữ Lá 4

10 La Gia Huy 20/12/2016 Nam Lá 4

11 Đỗ Huy  Khánh 11/04/2016 Nam Lá 4

12 Đào Anh  Khoa 03/05/2016 Nam Lá 4

13 Lê Tuấn Kiệt 24/10/2016 Nam Lá 4

14 Phan Ngọc Thảo  Linh 17/08/2016 Nữ Lá 4

15 Phạm Hoàng  Long 05/02/2016 Nam Lá 4

16 Bùi Hoàng Thụy Minh 04/10/2016 Nữ Lá 4

17 Nguyễn Lê Bảo My 11/07/2016 Nữ Lá 4

18 Huỳnh Ngọc Gia  Nghi 13/05/2016 Nữ Lá 4

Giáo viên: Nguyễn Lê Huyền Thoại (0985535958)
               Nguyễn Đình Uyên Vy (0909881018)
               Nguyễn Thị Ngọc Thủy (0972011659)
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19 Mạch Bích Ngọc 11/03/2016 Nữ Lá 4

20 Chung Tuyết Nhi 14/01/2016 Nữ Lá 4

21 Cao Phạm An  Nhiên 24/02/2016 Nữ Lá 4

22 Phạm Hoàng  Phúc 01/01/2016 Nam Lá 3

23 Đặng Gia Phúc 08/10/2016 Nam Lá 4

24 Huỳnh Trần Thiên Phúc 03/04/2016 Nam Lá 4

25 Hoàng Trúc Phương 14/03/2016 Nữ Lá 4

26 Phạm Hữu Anh  Quân 04/07/2016 Nam Lá 4

27 Nguyễn Minh  Quang 06/05/2016 Nam Lá 4

28 Nguyễn Thanh Thế 25/05/2016 Nam Lá 4

29 Nguyễn Đình Thịnh 03/06/2016 Nam Lá 4

30 Nguyễn Minh Thuần 01/09/2016 Nữ Lá 4

31 Đoàn Minh Tiến 23/12/2016 Nam Lá 4

32 Ngô Lê Bảo  Trân 19/01/2016 Nữ Lá 4

33 Văn Cẩm  Tú 27/11/2016 Nữ Lá 4

34 Nguyễn Thanh Gia  Tuệ 04/10/2016 Nữ Lá 4

35 Lê Gia Cát  Tường 26/10/2016 Nữ Lá 4

36 Nguyễn Huỳnh Khánh Vân 20/04/2016 Nữ Lá 4

37 Trương Khắc Uy  Vũ 06/09/2016 Nam Lá 4

38 Tôn Nữ Ánh  Xuân 11/04/2016 Nữ Lá 4
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